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DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP
CƠ SỞ NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          tháng            năm 2026
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông)

Stt Họ và tên Chức vụ Tên đơn vị

I. Trường Tiểu học Rạng Đông

1 Lê Cao Sơn Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
2 Lại Thị Trang Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
3 Vũ Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
4 Doãn Thị Sâm Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
5 Mai Thị Dung Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
6 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 
7 Vũ Thị Thơm Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông 

II. Trường THCS Nam Điền 
1 Doãn Thị Đào Giáo viên Trường THCS Nam Điền
2 Trần Thị Khuyên Giáo viên Trường THCS Nam Điền
3 Vũ Thị Trang Giáo viên Trường THCS Nam Điền
4 Đoàn Văn Thương Giáo viên Trường THCS Nam Điền

III. Trường THCS Rạng Đông
1 Đỗ Thị Hiếu Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
2 Phan Thị Mưng Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
3 Trần Ánh Tuyết Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
4 Đoàn Văn Quang Giáo viên Trường THCS Rạng Đông
5 Lê Thị Huê Giáo viên Trường THCS Rạng Đông

IV. Trường Mầm non Nam Điền 
1 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Trường Mầm non Nam Điền 
2 Trần Thị Hằng Giáo viên Trường Mầm non Nam Điền 
3 Mai Thị Kiều Du Giáo viên Trường Mầm non Nam Điền 
4 Đoàn Thị Luyến Giáo viên Trường Mầm non Nam Điền 
5 Trần Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non Nam Điền 
6 Vũ Thị Nụ Giáo viên Trường Mầm non Nam Điền 
7 Trần Thị Huệ Giáo viên Trường Mầm non Nam Điền 

V. Trường Mầm non Phúc Thắng
1 Lã Thị Kim Phụng Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
2 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
3 Doãn Thị Lương Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
4 Vũ Thị Tơ Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
5 Phạm Thị Là Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
6 Đinh Thị Kim Huê Giáo viên Trường Mầm non Phúc Thắng
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7 Trịnh Thị Thu Huế Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Phúc Thắng

VI.  Trường Tiểu học Nam Điền 
1 Lê Thị Vui Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 
2 Vũ Thị Thu Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 
3 Đỗ Thị Son Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 
4 Vũ Thị Hường Giáo viên Trường Tiểu học Nam Điền 

VII Trường Tiểu học Phúc Thắng 

1 Nguyễn Thị Hồng Linh Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Thắng

2 Hoàng Thị Ngân Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng
3 Nguyễn Thu Hà Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng
4 Ngô Thị Thuỳ Dương Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng
5 Nguyễn Thị Xuyến Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng
6 Vũ Thị An Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng
7 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thắng

VIII. Trường Mầm non Rạng Đông

1 Phạm Thị Thảo Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông

2 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông
3 Phạm Thị Hiền Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông
4 Vũ Thị Mừng Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông
5 Phạm Thị Yến Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông
6 Trần Thị Nguyệt Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông
7 Lê Thị Tùng Lân Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông
8 Nguyễn Thị Thuý Hằng Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông

IX. Trường THCS Phúc Thắng

1 Phạm Thị Mịn Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Thắng

2 Nguyễn Thị Liên (A) Giáo viên Trường THCS Phúc Thắng

3 Dương Thị Hoài Giáo viên Trường THCS Phúc Thắng

4 Trần Thị Hiền Giáo viên Trường THCS Phúc Thắng

5 Hà Thị Hiên Giáo viên Trường THCS Phúc Thắng

6 Lê Thị Minh Phương Giáo viên Trường THCS Phúc Thắng
Danh sách này có 55 đồng chí./.
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